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Phụ lục 1. Thang đo  

STT Thang đo  Tham khảo 

1 Sản phẩm (SP) Bradley (2001) 

1.1 Nước giặt LIX đa dạng các loại sản phẩm  

1.2 Nước giặt LIX được sản xuất với tiêu chuẩn và chất lượng cao.  

1.3 Bao bì nước giặt LIX được thiết kế hiện đại và bắt mắt.  

1.4 Nước giặt LIX luôn nghiên cứu và phát triển cho phù hợp với 
người tiêu dùng Việt Nam. 

 

1.5 Nước giặt LIX luôn nhanh chóng đổi mới và sử dụng các công 
nghệ kỹ thuật sản xuất tiên tiến. 

 

2 Cảm nhận về giá (CG) Bradley (2001) 

2.1 
 

Nước giặt LIX rất đáng giá tiền.  

2.2 Công ty LIX luôn đưa ra những mức giá tốt cho sản phẩm 
nước giặt LIX. 

 

2.3 Nước giặt LIX có giá rất cạnh tranh.  

3 Phân phối (PP) Yoo & cộng sự 
(2000) 

3.1 Số lượng cửa hàng, tạp hoá, siêu thị phân phối nước giặt LIX 
tại Việt Nam nhiều hơn số lượng cửa hàng của các thương hiệu 
cạnh tranh. 

 

3.2 Càng nhiều cửa hàng, tạp hoá, siêu thị lớn ở Việt Nam phân 
phối nước giặt LIX. 
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STT Thang đo  Tham khảo 

3.3 Nước giặt LIX được nhiều cửa hàng, tạp hoá, siêu thị bán hơn 
so với các thương hiệu cạnh tranh của nó tại Việt Nam. 

 

4 Chiêu thị (CT) Bradley (2001) 

4.1 Các thông tin mới về sản phẩm nước giặt LIX luôn được tích 
cực quảng bá đến người tiêu dùng. 

 

4.2 Nội dung thông tin truyền thông về sản phẩm nước giặt LIX có 
chất lượng cao. 

 

4.3 Quảng cáo về nước giặt LIX giàu trí tưởng tượng/sáng tạo và 
được xem thường xuyên. 

 

5 Sự hài lòng của khách hàng (HL) Anderson & 
Srinivasan (2003) 

5.1 Tôi hài lòng với quyết định mua và sử dụng nước giặt LIX.  

5.2 Lựa chọn mua nước giặt LIX của tôi là một lựa chọn sáng suốt.  

5.3 Tôi nghĩ rằng tôi đã lựa chọn đúng khi mua nước giặt LIX.  
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Phụ lục 2. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm  Số lượng Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 86 28,7 
Nữ 214 71,3 

Độ tuổi  

Từ 18 đến 25 tuổi 143 47,7 
Từ 26 đến 33 tuổi 54 18,0 
Từ 34 đến 41 tuổi 49 16,3 
42 tuổi trở lên 54 18,0 

Thu nhập 

Dưới 5 triệu 101 33,7 
Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu 113 37,7 
Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu 58 19,3 
15 triệu trở lên 28 9,3 

Trình độ học vấn 

Trung học phổ thông 62 20,7 
Cao đẳng/Đại học 174 58,0 
Sau đại học 39 13,0 
Khác 25 8,3 

Nghề nghiệp 

Sinh viên 104 34,7 
Nội trợ 58 19,3 
Nhân viên văn phòng 61 20,3 
Quản lý/Giám đốc 14 4,7 
Công việc liên quan đến kinh doanh 38 12,7 
Khác 25 8,3 

Nơi sinh sống và làm việc 
Miền Bắc 63 21,0 
Miền Trung 49 16,3 
Miền Nam 188 62,7 
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Phụ lục 1. Kết quả phân tích nhân tố EFA của biến độc lập 
Mã 
hoá Biến quan sát Nhân tố 

SP CG PP CT 

SP2 Nước giặt LIX được sản xuất với tiêu chuẩn và chất 
lượng cao. 0,776    

SP1 Nước giặt LIX đa dạng các loại sản phẩm 0,740    

SP5 Nước giặt LIX luôn nhanh chóng đổi mới và sử 
dụng các công nghệ kỹ thuật sản xuất tiên tiến. 0,677    

SP3 Bao bì nước giặt LIX được thiết kế hiện đại và bắt 
mắt. 0,623    

SP4 Nước giặt LIX luôn nghiên cứu và phát triển cho 
phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. 0,610    

CG1 Nước giặt LIX rất đáng giá tiền.  0,616   

CG2 Công ty LIX luôn đưa ra những mức giá tốt cho sản 
phẩm nước giặt LIX.  0,531   

CG3 Nước giặt LIX có giá rất cạnh tranh.  0,513   

PP1 Tôi hài lòng với quyết định mua và sử dụng nước 
giặt LIX.   0,829  

PP3 
Nước giặt LIX được nhiều cửa hàng, tạp hoá, siêu 
thị bán hơn so với các thương hiệu cạnh tranh khác 
tại Việt Nam. 

  0,797  

PP2 Càng nhiều cửa hàng, tạp hoá, siêu thị lớn ở Việt 
Nam phân phối nước giặt LIX.   0,754  

CT1 Nội dung thông tin truyền thông về sản phẩm nước 
giặt LIX có chất lượng cao.    0,627 

CT2 Các thông tin mới về sản phẩm nước giặt LIX luôn 
được tích cực quảng bá đến người tiêu dùng.    0,608 

CT3 Quảng cáo về nước giặt LIX giàu trí tưởng 
tượng/sáng tạo và được xem thường xuyên.    0,532 

 


